
Giới thiệu - Naomi 
 
Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh Từ vựng IELTS. Đây là Bài 12. Trong 

tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến 4 từ tất cả liên quan đến gia đình: Spouse, 

In-Laws, Sibling, and Sibling Rivalry 

 

Đừng quên kiểm tra các ghi chú hiển thị của chúng tôi để biết liên kết đến danh 

sách từ vựng IELTS miễn phí của bạn có chứa những từ này và các từ khác, và 

truy cập IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để cải thiện 

điểm số trong nhóm IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, ieltspodcast, 

để tiết kiệm 20% tại trang! 

 

Đuợc rồi! Bắt đầu nào. 

 

Tôi muốn giới thiệu bạn về giáo viên, Eliot. Anh ấy là chuyên gia IELTS Magoosh 

và, ở đây, một sự thật thú vị về Eliot: Khi anh ấy còn nhỏ, gia đình anh ấy đã 

thực hiện các chuyến đi đường bộ hàng năm xuyên qua Hoa Kỳ. 

 
Phân đoạn 1 - Eliot 
 
Xin chào các thính giả podcast của Magoosh IELTS, chào mừng bạn đến với chương trình 
hôm nay. Tôi là Eliot, chuyên gia IELTS từ Magoosh, và nhờ những chuyến đi trên đường 
đó, tôi đã lái xe qua mọi tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ Alaska. Điều đó có nghĩa là tôi đã 
dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét bốn từ sẽ giúp bạn 
hiểu về ngôn ngữ mà bạn sẽ thấy trong các đoạn nghe trong bài kiểm tra IELTS của bạn. 
 
Hãy chắc chắn đi đến liên kết trong ghi chú hiển thị để có được danh sách đầy đủ các từ 
vựng. 
 
Chủ đề của các từ trong tập phim hôm nay là gia đình và cách mô tả các thành viên trong 
gia đình và các mối quan hệ của gia đình. 
 
Phân đoạn 2 - Eliot 
 
Được rồi,  spouse là từ đầu tiên trong danh sách. Vậy hãy để bắt đầu với từ đó, được chứ? 
Spouse có nghĩa là gì? 
 
Vâng, a spouse là một người chồng hoặc người vợ. Vì vậy, spouse là người mà bạn kết 
hôn. 
 
Nếu hai người kết hôn với nhau, họ là spouse của nhau. Spouse là một từ trung tính về giới 
tính, không giống như từ chồng, ý nói về  spouse là một người đàn ông, hay một người vợ, 
nói đến  spouse là một người phụ nữ. Từ  spouse có thể được sử dụng thay cho chồng hoặc 
vợ, nhưng các từ chồng và vợ chỉ có thể được sử dụng thay cho từ  spouse tùy thuộc vào 
việc họ là nam hay nữ. 
 



Vì vậy, nếu ai đó hỏi bạn rằng bạn có  spouse hay không, họ sẽ hỏi bạn có phải bạn đã kết 
hôn không. Và nếu bạn đã kết hôn, người bạn kết hôn là  spouse của bạn. 
Vậy đó là về spouse. 
 
Phân đoạn 3 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  in-laws. 
 
In-laws là một từ được sử dụng để mô tả người thân của chồng hoặc vợ của bạn - đó là, 
spouse của bạn.  In-laws là người thân của vợ / chồng bạn. Họ được gọi là theo luật vì họ là 
người thân của bạn theo luật, chứ không phải ruột thịt, đó là do bạn kết hôn với gia đình của 
họ. 
 
Bạn sẽ liên quan đến từng người họ hàng theo mối quan hệ của họ với vợ/ chồng của bạn, 
được quy định trong luật pháp. Vì vậy, ví dụ, anh trai của vợ / chồng bạn là anh rể của bạn, 
chị gái của vợ / chồng bạn là chị dâu của bạn, mẹ của vợ / chồng bạn là mẹ vợ của bạn và 
bố của vợ / chồng bạn là bố vợ của bạn và cứ tiếp tục như vậy. 
 
Mặc dù không liên quan về mặt di truyền với những người thân vợ/ chồng của bạn, nhưng 
bạn được coi là hợp pháp của cùng một gia đình, một khi bạn đã kết hôn với vợ/chồng của 
bạn. 
 
Đuợc rồi? Vậy đó là về  in-laws. 
 
Phần giữa 
 
Chúng tôi có nhiều từ nữa sẽ phát tiếp theo đây. Nhưng bây giờ hãy dừng một chút từ 
magoosh. 
 
Muốn điểm số tốt hơn? 
Magoosh có thể giúp! 
 
Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh: 

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lối tắt 
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn 
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn 

 
Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước 
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại 
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang. 
 
Bây giờ trở lại chương trình! 
 
Phân đoạn 4 - Eliot 
 



Từ tiếp theo là  sibling. 
A sibling là mỗi hai hoặc nhiều đứa trẻ có một hoặc cả hai cha mẹ chung. Vì vậy,  A sibling là 
anh chị em. 
 
Giống như vợ / chồng, sibling là một từ trung tính về giới tính. Trong khi đó, spouse có thể 
được sử dụng thay cho người chồng có giới tính nam, và người vợ có giới tính nữ, anh chị 
em có thể được sử dụng thay cho anh trai từ giới tính nam và chị gái từ giới tính nữ. 
 
Vì vậy, nếu bạn muốn nói về bất kỳ đứa con nào của bố mẹ bạn (ngoài chính bạn), bạn có 
thể sử dụng từ anh chị em - nhưng bạn cũng có thể nói cụ thể hơn và nói anh chị em, tùy 
thuộc vào giới tính của anh chị em bạn đang nói trong khoảng. 
Đuợc rồi? Vậy đó là về siblings. 
 
Phân đoạn 5 - Eliot 
 
Cũng giống như tập trước, từ cuối cùng trong ngày là một cụm từ và đó là  sibling rivalry. 
 
Sibling rivalry là cảm giác cạnh tranh giữa anh chị em. Nói chung, anh chị em sẽ cạnh tranh 
để tốt hơn nhau ở một kỹ năng nhất định hoặc để có được sự chú ý lớn hơn từ cha mẹ - 
đặc biệt là khi họ còn nhỏ. Tuy nhiên, một số  sự ganh đua  kéo dài suốt tuổi trưởng thành. 
 
Sự ganh đua của anh chị em là một chủ đề khả thi không chỉ trong phần Nghe IELTS, mà 
còn trong Cuộc phỏng vấn phần Nói IELTS, và có thể trong phần Viết IELTS. Bạn có thể 
được yêu cầu nói hoặc viết về mối quan hệ giữa anh chị em, vì vậy sibling rivalries là một 
điều cụm từ tốt nên cần biết ý nghĩa để sử dụng khi mô tả ganh đua giữa những đứa trẻ 
trong một gia đình. 
 
Vậy đó là về sibling rivalry. 
 
Tuyệt quá! Trong tập này bạn đã học được 4 từ liên quan đến gia đình. Để biết thêm từ 
vựng, tải xuống danh sách đầy đủ các từ vựng trong ghi chú hiển thị và điều chỉnh sang tập 
tiếp theo. 
 
Phần kết 
 
Vậy bạn làm như thế nào rồi? Bạn có biết tất cả những từ vựng này không? Nếu bạn 
cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có 
thể theo dõi và nghe lại. 
 
Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các 
bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan 
tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề 
“translation”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào! 
 
Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng 
tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người 



tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến lần sau! Đây là Naomi 
tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ! 
 
 


